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NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

Phone/zalo: 0982413733
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NGÀY HIỆU LỰC: 25/08/2018

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

VAI TRÒ

Bản thân

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM CHÍNH Bản thân

KẾ HOẠCH BẢO HIỂM

THỜI HẠN BH

NGUYỄN THỊ CHÂM 29 Nữ

Đến 100 tuổi

Đến 65 tuổi

Đến 75 tuổi

Bảo vệ đến năm 100 tuổi, chi trả 700.000.00đ hoặc giá trị hoàn lại (tùy thuộc giá trị nào lớn 

hơn tại thời điểm sự kiện xảy ra).

Bảo vệ trong các trường hợp NĐBH mắc 1 trong số các bệnh hiểm nghèo:

- BHN mức độ 1: 30.000.000đ/bệnh

- BHN mức độ 2: 60.000.000đ/bệnh

- BHN mức độ 3: 100.000.0000đ/bệnh

KH sẽ được miễn phí BH phải đóng kể từ ngày NĐBH mắc BHN mức độ 2 cho đến khi kết 

thức thời hạn BH của SP này

- Khi NĐBH bị Võng mạc tiểu đường: 200.000.000đ

- Khi NĐBH không có yêu cầu giải quyết QLBH: hưởng khoản thưởng là 20.000.000đ/kỳ xét 

thưởng. Lần xét thưởng đầu tiên là vào ngày kỷ niệm HĐ thứ 5

05/10/1988

100.000.000         

Quỹ tử vong do tai nạn

NĐBH: Nguyễn Thị Châm

12.477.000    

 Đính kèm

SP chính 

700.000.000         

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM DIỄN GIẢI CHI TIẾT

Quỹ dự phòng rủi ro 

NĐBH: Nguyễn Thị Châm

Con

SỐ PHÍ BHSỐ TIỀN BH

Quỹ bệnh hiểm nghèo

NĐBH: Mai Tuệ Anh
150.000.000         447.000         Đến 72 tuổi

Chi trả thu nhập cho mỗi ngày nằm viện: 

- Trợ cấp nằm viện tại bệnh viện trên tuyến huyện: 200.000đ

- Trợ cấp nằm viện tại bệnh viện tuyến huyện: 

Nếu NĐBH điều trị thương tích do tai nạn hoặc điều trị bệnh và có đăng ký khám chữa bệnh 

bằng bảo hiểm y tế: 200.000đ/ngày

Nếu NĐBH điều trị bệnh mà không có đăng ký khám chữa bệnh bằng BHYT hoặc không 

đang điều trị thương tích do tai nạn: 100.000đ/ngày

- Khoa chăm sóc đặc biệt: 400.000đ/ngày (tối đa 25 ngày cho cùng 1 lần nằm viện)

* Phí bảo hiểm của SP này có thể thay đổi theo tuổi của NĐBH tại mỗi năm hợp đồng, nếu 

được tái tục. Phí bảo hiểm thể hiện ở đây là phí năm đầu

Bảo vệ trong các trường hợp NĐBH mắc 1 trong số các bệnh hiểm nghèo:

- BHN mức độ 1: 45.000.000đ/bệnh

- BHN mức độ 2: 90.000.000đ/bệnh

- BHN mức độ 3: 150.000.0000đ/bệnh

KH sẽ được miễn phí BH phải đóng kể từ ngày NĐBH mắc BHN mức độ 2 cho đến khi kết 

thức thời hạn BH của SP này

- Khi NĐBH bị Võng mạc tiểu đường: 400.000.000đ

- Khi NĐBH không có yêu cầu giải quyết QLBH: hưởng khoản thưởng là 30.000.000đ/kỳ xét 

thưởng. Lần xét thưởng đầu tiên là vào ngày kỷ niệm HĐ thứ 5

200.000                 310.000         

QUAN HỆ

NGUYỄN THỊ CHÂM 05/10/1988 29 Nữ

HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TUỔI GIỚI TÍNH

BÊN MUA BẢO HIỂM

Nếu NĐBH tử vong do tai nạn: 200% STBH, tương đương 1.400.000.000đ

Áp dụng đối với NĐBH trước khi tròn 65 tuổi

Ngoài QL khi NĐBH tử vong, KH sẽ được nhận thêm 70.000.000đ nếu thời điểm tử vong 

NĐBH từ 15 tuổi trở lên và được xác định không hút thuốc lá

Nhận trước 175.000.000đ của QL bảo hiểm tử vong nếu NĐBH mắc bệng Ung thư trước khi 

tròn 65 tuổi

Quỹ tàn tật toàn bộ và 

vĩnh viễn

NĐBH: Nguyễn Thị Châm

 Đính kèm

SP chính 
Đến 70 tuổi

 NĐBH tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn trước 70 tuổi: 

- Nhận GTTK của HĐ được tính tại thời điểm TTTB&VV hoặc

- Số tiền bảo hiểm hiện tại được tính tại thời điểm TTTB&VV

Số tiền nhận khi NĐBH TTTB&VVV sẽ trừ đi QL Ung thư đã được tri trả trước đó (Nếu có)

Quỹ tử vong và thương 

tật do tai nạn

NĐBH: Nguyễn Thị Châm

100.000.000                   337.000 Đến 65 tuổi

Bảo vệ trong các trường hợp sau:

- Tử vong, tàn tật hoặc bỏng do tai nạn: 100.000.0000đ

- Tàn tật toàn bộ tạm thời do tai nạn: lên đến 100.000.000đ (tùy tỷ lệ thương tật)

- Bồi thường gấp đôi khi tử vong trong trường hợp đặc biệt: lên đến 200.000.000đ

Hỗ trợ chi phí nằm viện

NĐBH: Nguyễn Thị Châm

Quỹ bệnh hiểm nghèo

NĐBH: Nguyễn Thị Châm
742.000         

Đến 65 tuổi

QL đối với NĐBH không 

hút thuốc lá

NĐBH: Nguyễn Thị Châm

Quỹ ung thư

NĐBH: Nguyễn Thị Châm

 Đính kèm

SP chính 

 Đính kèm

SP chính 

Đến 65 tuổi

Đến 65 tuổi

CLICK VÀO TÊN SẢN PHẨM ĐỂ XEM ĐIỀU KHOẢN

MAI TUỆ ANH 08/03/2017 1 NữNGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM ĐÍNH KÈM

Tài liệu được in từ hệ thống của Smartlife Group vào thời gian:  09/12/2024

https://www.smartlifegroup.vn/943012388
https://www.aia.com.vn/content/dam/vn-wise/san-pham/suc-khoe/cham-soc-suc-khoe/bao-hiem-ho-tro-chi-phi-nam-vien/2025-file/Quy-tac-dieu-khoan-bh-ho-tro-nam-vien.pdf
https://www.aia.com.vn/content/dam/vn-wise/san-pham/rui-ro-do-tai-nan/bh-tu-vong-va-thuong-tat-do-tai-nan/2025-file/Quy-tac-dieu-khoan-bh-tu-vong-thuong-tat-do-tai-nan.pdf
https://www.aia.com.vn/content/dam/vn/vi/docs/our-products/t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-t&c-booklet/Quy%20t%E1%BA%AFc%20v%C3%A0%20%C4%90i%E1%BB%81u%20kho%E1%BA%A3n%20m%E1%BA%ABu%20An%20Ph%C3%BAc%20Tr%E1%BB%8Dn%20%C4%90%E1%BB%9Di%20%C6%AFu%20Vi%E1%BB%87t.pdf
https://www.aia.com.vn/content/dam/vn-wise/san-pham/san-pham-phan-phoi-qua-doi-tac-ngan-hang/vpbank/bh-song-tron-ven-can-bang-cung-vitality/quy-tac-dieu-khoan/Bao-hiem-toan-dien-Benh-Hiem-Ngheo-Quy-tac-Dieu-khoan.pdf
https://www.aia.com.vn/content/dam/vn-wise/san-pham/san-pham-phan-phoi-qua-doi-tac-ngan-hang/vpbank/bh-song-tron-ven-can-bang-cung-vitality/quy-tac-dieu-khoan/Bao-hiem-toan-dien-Benh-Hiem-Ngheo-Quy-tac-Dieu-khoan.pdf


BẢNG TÓM TẮT QUYỀN LỢI
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MỨC PHÍ ĐỊNH KỲ

Đến 65 tuổi

Bảo vệ trong các trường hợp sau:

- Tử vong, tàn tật hoặc bỏng do tai nạn: 150.000.0000đ

- Tàn tật toàn bộ tạm thời do tai nạn: lên đến 150.000.000đ (tùy tỷ lệ thương tật)

- Bồi thường gấp đôi khi tử vong trong trường hợp đặc biệt: lên đến 300.000.000đ

150.000.000         506.000         

Dự kiến

15 năm

SỐ NĂM ĐÓNG PHÍ

QL đầu tư đảm bảo: cam kết mức lãi suất tối thiểu tích lũy vào TK của KH như sau: Tại Năm HĐ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9+ tương đương với lãi suất tối thiểu lần lượt là 5,0%; 5,0%; 4,5%; 4,5%; 4,0%; 3,5%, 3,0%; 

2,5%; 2,0%

Thưởng duy trì hợp đồng: 

- Năm HĐ thứ 10: thưởng duy trì HĐ 100% 

- Năm HĐ 15 và 20: 10% tổng số tiền tính thưởng (Tổng số tiền tính thưởng: khoản lãi cộng dồn từ năm HĐ 

thứ 6 đến năm thứ 10; khoản lãi này được tính bằng 50% khoản lãi được tích lũy vào GTTK cơ bản trong 5 

năm trước đó)

15.000.000Đ

100.000                    181.000            

Quỹ tử vong và thương 

tật do tai nạn 

NĐBH: Mai Tuệ Anh

Hỗ trợ chi phí nằm viện

NĐBH: Mai Tuệ Anh

PHÍ BẢO HIỂM HÀNG NĂM HOÀN PHÍ BẢO HIỂM RỦI RO

Đến 65 tuổi

Chi trả thu nhập cho mỗi ngày nằm viện: 

- Trợ cấp nằm viện tại bệnh viện trên tuyến huyện: 100.000đ

- Trợ cấp nằm viện tại bệnh viện tuyến huyện: 

Nếu NĐBH điều trị thương tích do tai nạn hoặc điều trị bệnh và có đăng ký khám chữa bệnh bằng 

bảo hiểm y tế: 100.000đ/ngày

Nếu NĐBH điều trị bệnh mà không có đăng ký khám chữa bệnh bằng BHYT hoặc không đang điều 

trị thương tích do tai nạn: 50.000đ/ngày

- Khoa chăm sóc đặc biệt: 200.000đ/ngày (tối đa 25 ngày cho cùng 1 lần nằm viện)

* Phí bảo hiểm của SP này có thể thay đổi theo tuổi của NĐBH tại mỗi năm hợp đồng, nếu được tái 

tục. Phí bảo hiểm thể hiện ở đây là phí năm đầu

Tài liệu được in từ hệ thống của Smartlife Group vào thời gian:  09/12/2024

https://www.aia.com.vn/content/dam/vn-wise/san-pham/suc-khoe/cham-soc-suc-khoe/bao-hiem-ho-tro-chi-phi-nam-vien/2025-file/Quy-tac-dieu-khoan-bh-ho-tro-nam-vien.pdf
https://www.aia.com.vn/content/dam/vn-wise/san-pham/rui-ro-do-tai-nan/bh-tu-vong-va-thuong-tat-do-tai-nan/2025-file/Quy-tac-dieu-khoan-bh-tu-vong-thuong-tat-do-tai-nan.pdf

